Mẫu số 01
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA,    

  THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

   ĐƠN VỊ …


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ, NĂM 2021
(Trưởng phó đơn vị, Trưởng phó Bộ môn và tương đương)

Họ và tên: ............................................................ 

Chức vụ, chức danh: ............................................................... 

Đơn vị công tác: ............................................................................................................. 

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN 
1) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

…………………………………………………………………………………...

2) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

…………………………………………………………………………….

3) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

……………………………………………………………………………..

4) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

…………………………………………………………………………………

5) Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

………………………………………………………………………………….

6) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

……………………………………………………………………………….

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI 
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

1.1. Ưu điểm:............................................................................................................... 

1.2. Nhược điểm:.......................................................................................................... 

2. Phân loại đánh giá:……………………………………….

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
	  
	Ngày....tháng....năm 2021
Viên chức quản lý tự đánh giá



 III. ĐỀ NGHỊ PHÂN LOẠI CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
………………………………………………………………………….. 

	 
	Ngày....tháng....năm 2021
TM. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

TRƯỞNG ĐƠN VỊ



 
IV. KẾT QUẢ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG

 ………………………………………………………………………..

	 
	Ngày....tháng....năm 2021
HIỆU TRƯỞNG 




Mẫu số 02

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA,    

  THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

   ĐƠN VỊ …


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG, NĂM 2021
Họ và tên: ............................................................................ 

Chức danh nghề nghiệp: .................................................................... 

Đơn vị công tác: ....................................................................................... 

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN 
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết

………………………………………………………………….………………………

2) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

…………………………………………………………………………………………

3) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử 

…………………………………………………………………………………………

4) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác.

…………………………………………………………………………………………

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI 
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

1.1. Ưu điểm:............................................................................................................... 

1.2. Nhược điểm:.......................................................................................................... 

2. Phân loại đánh giá:……………………………………….

 (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
 

	 
	Ngày....tháng....năm 2021
Người tự đánh giá



 

III. Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ
1. Ý kiến của Trưởng đơn vị:.......................................................................................... 

2. Nhận xét và đề nghị phân loại của trưởng đơn vị:

2.1. Nhận xét:..................................................................................................................... 

2.2. Phân loại:.......................................................................................................................... 

	  
	Ngày....tháng....năm 2021
TRƯỞNG ĐƠN VỊ




 

IV. KẾT QUẢ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG CỦA HIỆU TRƯỞNG

 ………………………………………………………………………..

	 
	Ngày....tháng....năm 2021
HIỆU TRƯỞNG 




Mẫu số 03

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA,    

  THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

   ĐƠN VỊ …


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
 THAM GIA GIẢNG DẠY
(Trưởng phó đơn vị, Trưởng phó Bộ môn và tương đương)


Họ và tên: ............................................................ 

Chức vụ, chức danh: ............................................................... 

Đơn vị công tác: ............................................................................................................. 

	TT
	Nội dung tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm tự chấm
	Điểm thống nhất của đơn vị
	Ghi chú

	1
	Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết
	40
	
	
	

	1.2.
	Tỷ lệ Giờ dạy, giờ NCKH:

- Tỷ lệ Giờ dạy, giờ NCKH đạt 80% - 100%: 20
	20
	
	
	

	
	- Tỷ lệ Giờ dạy, giờ NCKH đạt 60% - 79%:   16
	
	
	
	

	
	- Tỷ lệ Giờ dạy, giờ NCKH đạt 50% - 59%:   12
	
	
	
	

	
	- Tỷ lệ Giờ dạy, giờ NCKH đạt 30% - 49%:   8
	
	
	
	

	
	- Tỷ lệ Giờ dạy, giờ NCKH đạt 1% -  29% :   4
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ Giờ dạy, giờ NCKH đạt 0% :   0
	
	
	
	

	1.3.
	Vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao
	10
	
	
	

	1.4
	 Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất
	10
	
	
	

	2
	Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp.
	15
	
	
	

	2.1.
	Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị,; 
	5
	
	
	

	2.2.
	Các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	5
	
	
	

	2.3
	Tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc.
	5
	
	
	

	3
	Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;
	10
	
	
	

	3.1
	Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; 
	5
	
	
	

	3.2
	Có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
	5
	
	
	

	4
	Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;
	10
	
	
	

	4.1.
	Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;
	5
	
	
	

	4.2
	Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật
	5
	
	
	

	     5
	 Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.
	10
	
	
	

	5.1.
	Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.
	5
	
	
	

	5.2.
	Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực mình phụ trách; Trong đơn vị không có người thuộc phạm vi quản lý trực tiếp bị xử lý kỷ luật; Đơn vị không có hiện tượng mất đoàn kết nội bộ
	5
	
	
	

	6
	Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức
	15
	
	
	

	6.1.
	Tinh thần trách nhiệm và tính phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;
	5
	
	
	

	6.2
	Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất được giao; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí;
	5
	
	
	

	6.3
	Công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo theo quy định
	5
	
	
	

	
	Tổng
	100
	
	
	


	TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	NGƯỜI TỰ CHẤM ĐIỂM




Mẫu số 04

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA,    

  THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

   ĐƠN VỊ …

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

KHÔNG THAM GIA GIẢNG DẠY

Họ và tên: ............................................................ 

Chức vụ, chức danh: ............................................................... 

Đơn vị công tác: ............................................................................................................. 

	TT
	Nội dung tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm tự chấm
	Điểm thống nhất của đơn vị
	Ghi chú

	1
	Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết
	40
	
	
	

	1.1.
	Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 

công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

- Số lượng, chất lượng, tiến độ công việc đạt: A:     20
	20
	
	
	

	
	- Số lượng, chất lượng, tiến độ công việc đạt  B:      16
	
	
	
	

	
	- Số lượng, chất lượng, tiến độ công việc đạt  C  :    12
	
	
	
	

	
	- Số lượng, chất lượng, tiến độ công việc đạt  D :     8
	
	
	
	

	
	- Số lượng, chất lượng, tiến độ công việc không xếp loại: 0
	
	
	
	

	1.2.
	Vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao
	10
	
	
	

	1.3
	 Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất
	10
	
	
	

	2
	Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp.
	15
	
	
	

	2.1.
	Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị,; 
	5
	
	
	

	2.2.
	Các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	5
	
	
	

	2.3
	Tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc.
	5
	
	
	

	3
	Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;
	10
	
	
	

	3.1
	Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; 
	5
	
	
	

	3.2
	Có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
	5
	
	
	

	4
	Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;
	10
	
	
	

	4.1.
	Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;
	5
	
	
	

	4.2
	Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật
	5
	
	
	

	     5
	 Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.
	10
	
	
	

	5.1.
	Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.
	5
	
	
	

	5.2.
	Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực mình phụ trách; Trong đơn vị không có người thuộc phạm vi quản lý trực tiếp bị xử lý kỷ luật; Đơn vị không có hiện tượng mất đoàn kết nội bộ
	5
	
	
	

	6
	Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức
	15
	
	
	

	6.1.
	Tinh thần trách nhiệm và tính phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;
	5
	
	
	

	6.2
	Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất được giao; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí;
	5
	
	
	

	6.3
	Công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo theo quy định
	5
	
	
	

	
	Tổng
	100
	
	
	


	TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	NGƯỜI TỰ CHẤM ĐIỂM



Mẫu số 05
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA,    

  THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

   ĐƠN VỊ …
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


	
	


TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀ                  GIẢNG VIÊN HOẶC CÁN BỘ VĂN PHÒNG KIÊM GIẢNG VIÊN 


Họ và tên: ...................................................................................................................... 

Chức vụ, chức danh: ...................................................................................................... 

Đơn vị công tác: ............................................................................................................. 

	TT
	Nội dung tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm tự chấm
	Điểm thống nhất của đơn vị
	Ghi chú

	1
	Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;
	60
	
	
	

	1.1
	Tỷ lệ Giờ dạy, giờ NCKH:

- Tỷ lệ Giờ dạy, giờ NCKH đạt 80% - 100%: 20
- Tỷ lệ Giờ dạy, giờ NCKH đạt 60% - 79%:   16
- Tỷ lệ Giờ dạy, giờ NCKH đạt 50% - 59%:   12
- Tỷ lệ Giờ dạy, giờ NCKH đạt 30% - 49%:   8
- Tỷ lệ Giờ dạy, giờ NCKH đạt 1% -  29% :   4
- Tỷ lệ Giờ dạy, giờ NCKH đạt 0% :   0
	20
	
	
	

	1.2.
	Vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
	15
	
	
	

	1.3
	Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;
	15
	
	
	

	1.4
	Xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong  năm học; Kết quả thực hiện chuyên môn (tiến độ, chất lượng, hiệu quả) trên các nhiệm vụ: Giảng dạy, NCKH, báo cáo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn học thuật, xây dựng ĐCCT HP, biên soạn đề thi, ngân hàng câu hỏi thi, hướng dẫn sinh viên NCKH, luận văn tốt nghiệp, công tác Cố vấn học tập,…
	5
	
	
	

	1.5
	Thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo: Nền nếp dạy học; coi thi, chấm thi, ra đề thi, chấm và trả bài kiểm tra; quản lý người học, hồ sơ chuyên môn,…;
	5
	
	
	

	2
	Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp.
	10
	
	
	

	2.1.
	Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị,;
	5
	
	
	

	2.2.
	Tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc
	5
	
	
	

	3
	Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;
	10
	
	
	

	3.1
	Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân;
	5
	
	
	

	3.2
	Có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
	5
	
	
	

	4
	Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức
	20
	
	
	

	4.1.
	Đoàn kết cán bộ, viên chức, lao động trong đơn vị;
	5
	
	
	

	4.2
	Tinh thần trách nhiệm và tính phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;
	5
	
	
	

	4.3
	Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất được giao; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí;
	5
	
	
	

	4.4
	Công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo theo quy định
	5
	
	
	

	
	Tổng
	100
	
	
	


	TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	NGƯỜI TỰ CHẤM ĐIỂM



Mẫu số 06
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA,    

  THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

   ĐƠN VỊ …


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 

LÀ CÁN BỘ VĂN PHÒNG


Họ và tên: ............................................................ 

Chức danh: ............................................................... 

Đơn vị công tác: ............................................................................................................. 

	TT
	Nội dung tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm tự chấm
	Điểm thống nhất của đơn vị
	Ghi chú

	1
	Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết; 
	60
	
	
	

	1.1
	Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 

công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

- Số lượng, chất lượng, tiến độ công việc đạt: A:     20
	20
	
	
	

	
	- Số lượng, chất lượng, tiến độ công việc đạt  B:      16
	
	
	
	

	
	- Số lượng, chất lượng, tiến độ công việc đạt  C  :    12
	
	
	
	

	
	- Số lượng, chất lượng, tiến độ công việc đạt  D :     8
	
	
	
	

	
	- Số lượng, chất lượng, tiến độ công không xếp loại: 0
	
	
	
	

	1.2.
	Vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; 
	15
	
	
	

	1.3
	 Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;
	15
	
	
	

	1.4
	Xây dựng kế hoạch công tác thuộc lĩnh vực được phân công (tuần, tháng, học kỳ, năm học); Làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo, quản lý đơn vị, nhà trường;
	5
	
	
	

	1.5
	Theo dõi, nắm bắt việc thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị, giải quyết các yêu cầu, đề nghị của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường thuộc lĩnh vực phụ trách;
	5
	
	
	

	2
	Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp.
	20
	
	
	

	2.1.
	Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị,; Tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc.
	10
	
	
	

	2.2.
	Các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	10
	
	
	

	3
	Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức, LĐHĐ
	10
	
	
	

	3.1
	Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; 
	5
	
	
	

	3.2
	Có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
	5
	
	
	

	4
	Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức, LĐHĐ
	10
	
	
	

	4.1.
	Đoàn kết cán bộ, viên chức, lao động trong đơn vị; Tinh thần trách nhiệm và tính phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;
	5
	
	
	

	4.2
	Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất được giao; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; Công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo theo quy định.
	5
	
	
	

	
	Tổng
	100
	
	
	


	TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	NGƯỜI TỰ CHẤM ĐIỂM




Mẫu số 07
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA,    

  THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

   ĐƠN VỊ …


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM ĐỐI VỚI BẢO VỆ, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Họ và tên: ............................................................ 

Chức danh: ............................................................... 

Đơn vị công tác: ............................................................................................................. 

	TT
	Nội dung tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm tự chấm
	Điểm thống nhất của đơn vị
	Ghi chú

	1
	Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết; 
	60
	
	
	

	1.1
	Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 

công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

- Tỷ lệ số lượng, chất lượng, tiến độ công việc đạt: 80% - 100%: 10
	20
	
	
	

	
	- Tỷ lệ số lượng, chất lượng, tiến độ công việc đạt 60% - 79%:     8
	
	
	
	

	
	- Tỷ lệ số lượng, chất lượng, tiến độ công việc đạt 50% - 59%:     6
	
	
	
	

	
	- Tỷ lệ số lượng, chất lượng, tiến độ công việc đạt 30% - 49%:     4
	
	
	
	

	
	- Tỷ lệ số lượng, chất lượng, tiến độ công việc đạt 1% -  29% :     2
	
	
	
	

	
	- Tỷ lệ số lượng, chất lượng, tiến độ công việc đạt 0 % :     0
	
	
	
	

	1.2.
	Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; Đề xuất, đề nghị các giải pháp, ý tưởng, kinh nghiệm với lãnh đạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao;
	15
	
	
	

	1.3
	 Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;
	15
	
	
	

	1.4
	Thực hiện tốt các quy định về quản lý vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại. 
	5
	
	
	

	1.5
	Phối hợp với các tổ chức quần chúng trong cơ quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho mọi người; hướng dẫn các  tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự vệ sinh trong cơ quan.
	5
	
	
	

	2
	Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp.
	15
	
	
	

	2.1.
	Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị,; 
	5
	
	
	

	2.2.
	Các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	5
	
	
	

	2.3
	Tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc.
	5
	
	
	

	3
	Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của người lao động ;
	10
	
	
	

	3.1
	Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; 
	5
	
	
	

	3.2
	Có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
	5
	
	
	

	4
	Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của người lao động;
	15
	
	
	

	4.1.
	Đoàn kết cán bộ, viên chức, lao động trong đơn vị;
	5
	
	
	

	4.2
	Tinh thần trách nhiệm và tính phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;
	5
	
	
	

	4.3
	Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất được giao; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí;
	5
	
	
	

	
	Tổng
	100
	
	
	


	TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	NGƯỜI TỰ CHẤM ĐIỂM




Mẫu số 8
 ĐƠN VỊ …                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

(Dùng cho Hội nghị cấp Đơn vị)

	STT
	Họ và Tên
	Chức vụ
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ 
	Không hoàn thành  nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Văn A
	Trưởng BM
	X
	
	
	

	2
	Nguyễn Văn B
	Phó BM
	
	X
	
	


 Ghi chú: Nếu đồng ý ở mức nào thì đánh dấu X vào cột tương ứng

………………………………………………………………………………………

                                                                                                               Mẫu số 9
 ĐƠN VỊ …                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

(Dùng cho Hội nghị cấp Đơn vị)

	STT
	Họ và Tên
	Chức danh nghề nghiệp
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ 
	Không hoàn thành  nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Văn A
	Giảng viên
	X
	
	
	

	2
	Nguyễn Văn B
	Chuyên viên
	
	X
	
	


 Ghi chú: Nếu đồng ý ở mức nào thì đánh dấu X vào cột tương ứng

Mẫu số 10
           ĐƠN VỊ …                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           











Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                                                                                              Thanh Hóa, ngày     tháng    năm 2021
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI VCQL, VC, LĐHĐ NĂM 2021
(Dùng cho Hội nghị cấp Đơn vị)

	STT
	Họ và Tên
	
	Kết quả phiếu nhận xét, đánh giá
	Điểm tự chấm
	Điểm chấm của đơn vị
	Đề nghị phân loại

	
	
	Chức vụ
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành               nhiệm vụ 
	Không hoàn thành  nhiệm vụ
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Văn A
	Trưởng BM
	18/20

(90%)
	1/20

(5%)
	1/20

(5%)
	
	92
	90
	HTSXNV

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


(Danh sách ấn định …. người)

                                                                                                              TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                                                                                                      Mẫu số 11

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           ĐƠN VỊ…                                                                                                        
      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


                                                                                                                           Thanh Hóa, ngày   tháng   năm 2021
DANH SÁCH VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG KHÔNG THAM GIA ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI

NĂM 2021
	STT
	Họ và tên
	Chức danh nghề nghiệp
	Lý do không tham gia đánh giá

	
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Văn A
	Trợ giảng
	Chưa đủ thời giá theo quy định 

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	


(Danh sách ấn định …. người)

                                                                                                              TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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1

